	
	



CHƯƠNG 4: BIẾN DỊ

BÀI 16: ĐỘT BIẾN GEN
Mục tiêu
· Kiến thức

· Phát biểu được các khái niệm đột biến, đột biến gen, thể đột biến.
· Phát biểu được nguyên nhân phát sinh, tính chất và hậu quả của đột biến gen.
· Phát biểu được vai trò của đột biến gen trong tự nhiên và trong đời sống con người.
· Kĩ năng

· Rèn được các kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh, khái quát hoá thông qua kênh hình, kênh chữ.
· Vận dụng kiến thức trong phòng chống ung thư; sử dụng các đột biến tự nhiên, nhân tạo có lợi cho sinh vật và cho con người.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Đột biến gen
( Đột biến gen là những biến đổi nhỏ xảy ra trong cấu trúc của gen. Những biến đổi này thường liên quan đến 1 cặp nuclêôtit (đột biến điểm) hoặc 1 số cặp nuclêôtit.

( Trong tự nhiên, các gen đều có thể bị đột biến nhưng với tần số thấp (
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( Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc của gen từ đó tạo ra alen mới so với dạng ban đầu. Ví dụ: ở ruồi giấm gen W quy định mắt đỏ, sau khi bị đột biến tạo thành alen w quy định mắt trắng.
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Hình 1. Các dạng đột biến gen
2. Nguyên nhân phát sinh đột biến gen
( Do những sai sót ngẫu nhiên xảy ra trong quá trình tự nhân đôi của ADN (sự kết cặp không đúng trong tái bản ADN) dưới ảnh hưởng tác động của các tác nhân vật lí, hóa học và sinh học của môi trường. Đột biến gen có thể phát sinh trong điều kiện tự nhiên hay do con người tạo ra (đột biến nhân tạo).

3. Vai trò của đột biến gen
( Nhiều đột biến gen là có hại, một số có lợi, một số không lợi cũng không hại cho cơ thể.

( Đột biến gen biểu hiện ra kiểu hình thường có hại cho bản thân sinh vật, vì chúng phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đã qua chọn lọc tự nhiên và duy trì lâu đời trong điều kiện tự nhiên gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp prôtêin.

( Đa số đột biến gen là lặn và có hại, nhưng đột biến gen là nguồn cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và chọn giống vì tạo ra nhiều alen mới (quy định kiểu hình mới).

( Trong trồng trọt và chăn nuôi, người ta đã gây ra đột biến gen nhân tạo để tạo ra những giống có lợi cho nhu cầu của con người.
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Hình 2. Nguyên nhân phát sinh đột biến gen
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA
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- D6t bién gen la nhizng bién di trong céu truc cta gen.
- Dot bién gen xdy ra do anh hudng phirc tap clia moi
trwdng trong va ngoai co thé téi phan tir ADN, xuét
hién trong diéu kién tw nhién hodc do con ngudi gay ra.

- Dot bién gen thwong lién quan dén mot cap nuclédtit,
dién hinh 1a cac dang: mét, thém, thay thé mét cap
nuclédtit.
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gen B~ (Bb hoac BB).





II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Nhận diện thể đột biến gen
· Phương pháp giải
	Với dạng bài này các em cần chú ý định nghĩa thể đột biến. Một cơ thể được coi là đột biến khi gen đột biến được biểu hiện ra thành kiểu hình. Gen bị đột biến thành gen lặn thì thể đột biến được biểu hiện ở trạng thái đồng hợp lặn. Gen đột biến trội được biểu hiện ngay ở thể dị hợp.
	Ví dụ:
( Gen A bị đột biến thành gen lặn a. Kiểu hình bình thường có kiểu gen là AA hoặc Aa, thể đột biến có kiểu gen là aa.

( Nếu gen b bị đột biến thành gen B thì kiểu hình bình thường sẽ có kiểu gen bb, thể đột biến có kiểu gen B- (Bb hoặc BB).


· Bài tập tự luyện dạng 1
Bài tập cơ bản
Câu 1: Cho biết gen A đột biến thành gen a, gen B đột biến thành gen b. 2 cặp gen này quy định hai cặp tính trạng trội lặn hoàn toàn và di truyền phân li độc lập. Trong các cá thể mang kiểu gen sau đây, những cá thể nào là thể đột biến?

1. AABB 
2. AaBB 
3. Aabb 
4. Aabb 
5.AaBb

Những cá thể là thể đột biến là

A. 4
B. 2, 3, 4, 5
C. 1, 4
D. 3, 4

Câu 2: Một quần thể sinh vật có gen A bị đột biến thành gen a, gen b bị đột biến thành gen B và C bị đột biến thành c. Biết các cặp gen tác động riêng rẽ và gen trội là trội hoàn toàn. Các kiểu gen nào sau đây đều là của thể đột biến ?

A. AAbbCc, aaBbCC, AaBbcc.
B. aaBbCc, AabbCC, AaBBcc.


C. aaBbCC, AabbCc, AaBbCc.
D. AaBbCc, aabbcc, aaBbCc.

Bài tập nâng cao

Câu 3: Giả sử một thể đột biến lặn ở một gen trên NST thường quy định. Giả sử trong một phép lai, trong các loại giao tử đực thì giao tử mang đột biến lặn chiếm 15%; trong số các giao tử cái thì đột biến lặn chiếm 20%. Tỉ lệ kiểu hình thể đột biến là

A. 3%
B. 17%
C. 68%
D. 12%

Dạng 2: Xác định sản phẩm tạo ra của quá trình đột biến
· Phương pháp giải
	( Trong bài toán cho sẵn đột biến mất, thêm, thay thế ở một vị trí nhất định nào đó thì đặc biệt nên ghi nhớ các bộ ba kết thúc ( UAA, UAG và UGA) để xác định được sản phẩm được tạo ra do các gen bị đột biến.

( Lưu ý:

+ Xác định được mạch đã cho trong bài là mạch gốc hay mạch bổ sung của phân tử ADN.

+ Chiều bắt đầu dịch mã trên mARN là từ chiều 
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	Ví dụ: Ở một sinh vật nhân sơ có đoạn đầu của gen cấu trúc có trình tự nuclêôtit trên mạch gốc là:
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...ATG - TXX - TAX - TAX - TXT - TAG - TXT - AGX - GXG - GTX - ATT...
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. Tác nhân đột biến làm cặp nuclêôtit 16 G - X bị mất thì phân tử prôtêin tương ứng được tổng hợp từ gen đột biến có số aa là

A. 4
B. 5
C. 8
D. 9

Hướng dẫn giải
Cặp nuclêôtit 16 G - X bị mất làm cho các bộ ba còn lại bị dịch sai 1 nuclêôtit. Nên số axit amin được tổng hợp tương ứng còn 9.

Chọn D.


( Lưu ý:
Trạng thái bình thường của một phân tử ADN có trình tự như sau:

	ADN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ARN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Pôlipeptit
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a. Mất 1 cặp nuclêôtit (số 10)
	ADN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	

	ARN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	

	Pôlipeptit
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Nếu mất 1 cặp nuclêôtit xảy ra trong bộ ba ngay sau bộ ba mở đầu thì toàn bộ cấu trúc prôtêin thay đổi.

b. Thêm 1 cặp nuclêôtit (số 
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	ADN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	ARN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Pôlipeptit
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 Đột biến dạng mất hoặc thêm 1 cặp nuclêôtit làm ảnh hưởng đến toàn bộ các bộ ba từ vị trí bị đột biến trở về sau do khung đọc các bộ ba bị dịch chuyển nên gọi là đột biến dịch khung.

c. Thay thế 1 cặp nuclêôtit (cặp số 10 thay bằng cặp 
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	ADN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
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	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ARN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
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	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Pôlipeptit
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 Một cặp nuclêôtit trên ADN được thay thế bằng 1 cặp nuclêôtit khác. Do đặc điểm của mã di truyền mà đột biến thay thế có thể đưa đến các hậu quả:

+ Đột biến nhầm nghĩa (sai nghĩa): biến đổi bộ ba quy định axit amin này thành bộ ba quy định axit amin khác (ví dụ: bộ ba trước đột biến là UUA quy định axit amin lêuxin, sau đột biến thành UUX quy định axit amin phêninalanine).

+ Đột biến vô nghĩa: biến đổi bộ ba quy định axit amin thành bộ ba kết thúc (ví dụ: bộ ba trước đột biến là UUA quy định axit amin lêuxin, sau đột biến thành UAA là bộ ba kết thúc không quy định axit amin nào).

+ Đột biến đồng nghĩa: biến đổi bộ ba này thành bộ ba khác nhưng cùng mã hóa 1 axit amin (ví dụ: bộ ba trước đột biến là UUA quy định axit amin lêuxin, sau đột biến thành UUG cùng quy định axit amln lêuxin).
· Ví dụ mẫu
Ví dụ 1: Giả sử mạch làm khuôn của một gen cấu trúc có trình tự nuclêôtit như sau:
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TAXXTAXGXGXGGXTXGAXXXXGXAXGGGAAAAAAXXXA
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Nếu một đột biến xảy ra làm thay thế nuclêôtit thứ 2 kể từ đầu 
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 của mạch làm khuôn bằng một nuclêôtit khác (giả sử thay A bằng G) thì khả năng nào dưới đây có thể xảy ra?

A. Chuỗi pôlipeptit không được tổng hợp do đột biến làm mất mã mở đầu.


B. Quá trình dịch mã không thể xảy ra do không có tARN vận chuyển axit amin tương ứng với bộ ba sau đột biến.


C. Không để lại hậu quả gì nghiêm trọng do tính thoái hóa của mã di truyền nên bộ ba sau đột biến và trước đột biến cùng mã hóa cho một axit amin.


D. Quá trình phiên mã không thể xảy ra do đột biến làm mất bộ ba mở đầu.

Hướng dẫn giải
Nếu một đột biến xảy ra làm thay thế nuclêôtit thứ 2 kể từ đầu 
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 của mạch làm khuôn bằng một nuclêôtit khác (giả sử thay A bằng G) thì quá trình phiên mã không thể xảy ra do đột biến làm mất bộ ba mở đầu.

Chọn D.
· Bài tập tự luyện dạng 2
Câu 1: Dạng đột biến điềm làm dịch khung đọc mã di truyền là
A. thay thế cặp A - T thành cặp T - A.
B. thay thế cặp G - X bằng cặp A - T.


C. thay thế cặp A - T thành cặp X - G.
D. mất cặp nuclêôtit A - T hoặc G - X.
Bài tập nâng cao

Câu 2: Một prôtêin bình thường có 500 axit amin. Prôtêin sau đột biến so với prôtêin bình thường bị thiếu đi một axit amin, đồng thời xuất hiện hai axit amin mới ở vị trí của axit amin thứ 350, 351, 352 trước đây. Dạng đột biến gen nào sau đây có thể sinh ra prôtêin biến đổi trên?

A. Thay thế các nuclêôtit ở giữa các bộ ba mã hóa axit amin thứ 350, 351,352.


B. Mất 3 cặp nuclêôtit ở giữa các bộ ba mã hóa axit amin thứ 350, 351, 352.


C. Thêm 3 cặp nuclêôtit ở giữa các bộ ba mã hóa axit amin thứ 350, 351, 352.

D. Thay thế hoặc mất một cặp nuclêôtit ở bộ ba mã hóa axit amin thứ 350.
Dạng 3: Tính số nuclêôtit trong gen đột biến

· Phương pháp giải
	Khi gen bị đột biến thì số lượng số nuclêôtit trong gen thường bị biến đổi so với ADN và gen ban đầu. Để xác định số lượng từng loại nuclêôtit trong gen sau đột biến cần vận dụng các công thức có liên quan đến cấu tạo của ADN.
	Ví dụ: Một gen có tổng số nuclêôtit là 2400. Gen có số liên kết hiđrô trong các cặp A - T bằng số liên kết hiđrô trong các cặp G - X trong gen. Gen bị đột biến thay thế hai cặp A - T bằng hai cặp G - X. Hãy tính số nuclêôtit loại X trong gen sau đột biến?

Hướng dẫn giải
( Số nuclêôtit mỗi loại của gen:

Tổng số nuclêôtlt là: 2A + 2G = 2400 (1).

Số liên kết hiđrô: 2A = 3G (2).

Từ (1) và (2): G = X = 480; A = T = 720 nuclêôtit. 

( Sau khi bị đột biến thay thế 2 cặp A - T bằng 2 cặp G - X, số nuclêôtit loại X là: 480 + 2 = 482 (nuclêôtit).


· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1: Một gen dài 4080 Å và có T = 1,5 X. Sau đột biến mất một đoạn gen, gen còn lại có A = 640 và 2240 liên kết hiđrô. Số nuclêôtit loại G đã mất là

A. 320
B. 160
C. 120
D. 240
Hướng dẫn giải
( Tổng số nuclêôtit của gen là: N = 2400.

( Số nuclêôtit từng loại của gen là: A = T = 720, G = X = 480.

( Gen bị đột biến có số nuclêôtit là: A = T = 640, G = X = 320.

Vậy số nuclêôtit loại G bị mất là: G = 480 - 320 = 160.

Chọn B.
· Bài tập tự luyện dạng 3

Bài tập cơ bản

Câu 1: Một phân tử ADN có chiều dài 408nm và có hiệu số phần trăm giữa nuclêôtit loại A và một số nuclêôtit khác loại là 20%. Một đột biến xảy ra làm tăng chiều dài của đoạn ADN thêm 17 Å và nhiều hơn ADN ban đầu là 13 liên kết hiđrô. số nuclêôtit loại A sau đột biến là

A. 843
B. 842
C. 840
D. 363
Câu 2: Gen A dài 5100 Å và có hiệu số tỉ lệ giữa A với một loại nuclêôtit khác là 10%. Gen bị đột biến điểm thành gen a có số liên kết giảm đi 2 so với gen A. Số lượng nuclêôtit từng loại của gen a là

A. A = T = 898, G = X = 602.
B. A = T = 902, G = X = 598.


C. A = T = 900, G = X = 600.
D. A = T = 899 G = X = 600.
Câu 3: Một gen có chiều dài là 2805 Å có tổng số liên kết hiđrô 2075. Gen bị đột biến không làm thay đổi chiều dài nhưng giảm đi 2 liên kết hiđrô. Số nuclêôtit từng loại khi gen đột biến là
A. A = T = 399, G = X = 426.
B. A = T = 401, G = X = 424.


C. A = T = 402, G = X = 423.
D. A = T = 403, G = X = 422.
Câu 4: Gen A có 3120 liên kết hiđrô, trong đó số lượng A chiếm 20% số nuclêôtit của gen. Gen A bị đột biến do tác động của một phân tử 5-BU thành gen a. Khi gen a tự nhân đôi 2 đợt môi trường nội bào cung cấp số nuclêôtit từng loại là
A. A = T = 1446, G = X = 2154.
B. A = T = 1443, G = X = 2157.


C. A = T = 1434, G = X = 2166.
D. A = T = 1437, G = X = 2163.
Câu 5: Một gen có tổng số 2128 liên kết hiđrô trên mạch của một gen có A = T, G = 2A, X = 3T. Gen bị đột biến không làm thay đổi chiều dài nhưng làm giảm hai liên kết hiđrô. Gen đột biến có

A. A = 558.
B. G = 226.
C. X = 478.
D. T = 266.

Câu 6: Gen ban đầu có 3600 liên kết hiđrô và có tỉ lệ A : G = 1 : 2 . Sau đột biến gen có 2400 nuclêôtit với 3200 liên kết hiđrô. Số nuclêôtit mỗi loại bị mất là
A. A = T = 100, G = X = 200.
B. A = T = 50, G = X = 100.


C. A = T = 100, G = X = 50.
D. G = X = 100, A = T = 200.
Bài tập nâng cao

Câu 7: Gen B có chiều dài 0,51 μm và có tỉ lệ 
[image: image44.wmf]A3
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. Gen B bị đột biến tạo thành alen b có kích thước không đổi và có 4051 liên kết hiđrô. Khi tế bào bước vào nguyên phân ở kì giữa tổng số nuclêôtit từng loại trong gen B và b là

A. A = T = 4202, G = T = 1798.
B. A = T = 999, G = T = 2101.


C. A = T = 900, G = T = 2010.
D. A = T = 1798, G = T = 4202.
Dạng 4: Xác định dạng đột biến gen

· Phương pháp giải
	Để xác định được các dạng đột biến các em cần chú ý:

( Đột biến thêm, mất sẽ làm thay đổi chiều dài của nuclêôtit.

( Đột biến thay thế không làm thay đổi chiều dài của gen nhưng thay đổi số liên kết hiđrô.

( Thuật ngữ đột biến điểm là đột biến thường chỉ liên quan đến 1 cặp nuclêôtit. Đột biến điểm gồm đột biến thêm, mất một cặp nuclêôtit và thay thế một cặp nuclêôtit.
	Ví dụ: Gen b bị đột biến thành gen B có số liên kết hiđrô ít hơn gen b 2 liên kết nhưng chiều dài hai gen bằng nhau. Xác định dạng đột biến.

Hướng dẫn giải
( Dựa vào chiều dài của 2 gen bằng nhau nhưng số liên kết hiđrô của gen đột biến B ít hơn gen ban đầu b là 2 liên kết 
[image: image45.wmf]Þ

 Đột biến thuộc dạng thay thế 2 cặp G - X bằng 2 cặp A - T. 


· Ví dụ mẫu
Ví dụ 1: Gen D dài 4080 Å. Gen D đột biến thành gen d. Khi gen d tự sao 1 đợt đã lấy từ môi trường nội bào 2398 nuclêôtit. Xác định dạng đột biến nói trên?
Hướng dẫn giải
Số nuclêôtit của gen D là: 
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 Gen d ít hơn gen D số nuclêôtỉt là: 2 nuclêôtít tức 1 cặp nuclêôtit.


[image: image48.wmf]Þ

 Do đó dạng đột biến đã xảy ra là mất đi 1 cặp nuclêôtit.

Ví dụ 2: Gen A bị đột biến thành gen a có số liên kết hiđrô nhiều hơn gen A 1 liên kết nhưng chiều dài hai gen bằng nhau. Xác định dạng đột biến.

Hướng dẫn giải
Dựa vào chiều dài của 2 gen bằng nhau nhưng số liên kết hiđrô của gen đột biến a nhiều hơn gen ban đầu A là 1 liên kết 
[image: image49.wmf]Þ

 Đột biến thuộc dạng thay thế 1 cặp A - T bằng 1 cặp G - X.

Ví dụ 3 (Câu 1 - SGK trang 64): Đột biến gen là gì? Cho ví dụ?

Hướng dẫn giải
( Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến 1 hoặc 1 số cặp nuclêôtit.

( Một số ví dụ về đột biến gen:

+ Bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm ở người là do dạng đột biến thay thế một cặp nuciêôtit.

+ Bệnh bạch tạng do đột biến gen lặn gây nên.

+ Đột biến gen trội gây nên tay 6 ngón, ngón tay ngắn.

+ Bệnh máu khó đông, bệnh mù màu do đột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể X.

Ví dụ 4 (Câu 2 - SGK trang 64): Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật? Nêu vai trò và ý nghĩa của đột biến gen trong thực tiễn sản xuất?

Hướng dẫn giải
( Đột biến gen biểu hiện ra kiểu hình thường có hại cho bản thân sinh vật vì chúng phá vỡ sự thống nhất hài hoà trong kiểu gen đã qua chọn lọc tự nhiên và duy trì lâu đời trong điều kiện tự nhiên, gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp prôtêln.

( Vai trò của đột biến gen:

+ Đột biến gen đa số tạo ra các gen lặn, chúng chỉ biểu hiện ra kiểu hình khi ở thể đồng hợp và trong môi trường thích hợp. Qua giao phối, nếu gặp tổ hợp gen thích hợp, một đột biến vốn có hại có thể trở thành có lợi, làm tăng khả năng thích ứng của sinh vật với các điều kiện ngoại cảnh, có ý nghĩa đối với chăn nuôi và trồng trọt. Ví dụ: đột biến làm tăng khả năng chịu hạn và chịu rét ở lúa,...

+ Đột biến gen là nguyên liệu quan trọng trong chọn giống và tiến hoá.

Ví dụ 5 (Câu 3 - SGK trang 64): Hãy tìm thêm một số ví dụ về đột biến gen phát sinh trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra?

Hướng dẫn giải
( Đột biến do con người tạo ra:

+ Tạo ra đột biến mai vàng 150 cánh.

+ Sầu riêng cơm vàng hạt lép ở Cái Mơn - Bến Tre.

+ Đột biến làm tăng khả năng chịu hạn và chịu rét của cây lúa.

+ Đột biến gen do chất độc màu da cam.

( Đột biến phát sinh trong tự nhiên:

+ Bò 6 chân.

+ Củ khoai có hình dạng giống người.

+ Người có bàn tay 6 ngón.

+ Bê con có cột sống ngắn.

+ Gà con có đầu dị dạng, chân ngắn.

+ Chó dị dạng năm chân.

Ví dụ 6: Có những dạng đột biến gen nào? Nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến?

Hướng dẫn giải
( Có 3 dạng đột biến gen thường gặp là: mất 1 cặp nuclêôtit, thêm 1 cặp nuclêôtit, thay thế cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác.

( Đột biến gen xuất hiện do tác động của các nhân tố vật lí, hoá học, sinh học trong môi trường gây ra hoặc xảy ra ngẫu nhiên do những sai khác trong các hoạt động sống gây ra.

( Cơ chế phát sinh: đột biến điểm thường xảy ra trên một mạch của gen dưới dạng tiền đột biến. Dưới tác dụng của enzim sửa sai nó có thể trở về dạng ban đầu hoặc tạo thành đột biến qua các lần nhân đôi tiếp theo.

Gen → tiền đột biến → đột biến gen.

· Bài tập tự luyện dạng 4
Bài tập cơ bản:

Câu 1: Đột biến gen là
A. biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một cặp nuclêôtit.


B. biến đổi trong vật chất di truyền.


C. biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen.


D. biến đổi trong cấu trúc của NST.
Câu 2: Thời điểm gây đột biến gen hiệu quả nhất trong quá trình phân bào là
A. kì trung gian.
B. kì giữa.
C. kì sau.
D. kì cuối.
Câu 3: Thể đột biến là
A. những biến đổi liên quan đến ADN hoặc NST.

B. những biểu hiện ra kiểu hình của tế bào bị đột biến.

C. những cá thể mang đột biến đã được biểu hiện trên kiểu hình của cơ thể.


D. thể đột biến chỉ xuất hiện ở các cá thể mang đột biến.
Câu 4: Đột biến gen thường xảy ra khi
A. NST đang đóng xoắn.

B. các crômatit trao đổi đoạn.


C. ADN tái bản.

D. ADN phân li cùng NST ở kì sau của phân bào.
Câu 5: Tần số đột biến gen phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
A. Vai trò của gen đột biến trong quần thể đó.

B. Có sự du nhập đột biến từ quần thể khác sang.


C. Loại tác nhân, liều lượng của tác nhân và độ bền vững của gen.


D. Độ phân tán của gen đột biến trong quần thể đó.
Câu 6: Sau khi phát sinh đột biến gen được “tái bản” nhờ
A. quá trình tự sao của ADN.
B. quá trình giao phối.

C. quá trình giảm phân.

D. quá trình thụ tinh.
Câu 7: Định nghĩa nào sau đây là đúng?
A. Đột biến là những biến đổi đột ngột trong vật chất di truyền, xảy ra ở cấp độ phân tử (ADN) hoặc cấp độ tế bào (NST).


B. Đột biến là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một vài cặp nuclêôtỉt xảy ra tại một điểm nào đó của phân tử ADN.

C. Đột biến là những thay đổi về cấu trúc hoặc số lượng NST.

D. Đột biến là những biến đổi về một hoặc một vài tính trạng nào đó trên cơ thể sinh vật.
Câu 8: Đột biến giao tử là
A. đột biến phát sinh trong nguyên phân, ở một tế bào sinh dưỡng.


B. đột biến phát sinh trong giảm phân, ở một tế bào sinh dục nào đó.


C. đột biến phát sinh trong giảm phân, ở một tế bào xôma.


D. đột biến phát sinh trong lần nguyên phân đầu của hợp tử.
Câu 9: Gen A có chiều dài 153 nm và có 1169 liên kết hiđrô bị đột biến thành gen a. Cặp gen Aa tự nhân đôi lần thứ nhất tạo ra các gen con. Các gen con lại tiếp tục nhân đôi lần thứ 2. Trong hai lần nhân đôi môi trường nội bào đã cung cấp 1083 nuclêôtit loại A và 1617 nuclêôtit loại G. Dạng đột biến xảy ra với gen A là
A. Thay thế một cặp nuclêôtit A - T bằng một cặp G - X.


B. Thay thế một cặp nuclêôtit G - X bằng một cặp A - T.

C. Mất một cặp G - X.


D. Mất một cặp A - T.
Câu 10: Gen S bị đột biến thành gen s. Khi gen S và gen s cùng nhân đôi liên tiếp 3 lần thì số nuclêôtit mà môi trường nội bào cung cấp cho gen s ít hơn so với gen S là 28 nucìêôtit. Dạng đột biến xảy ra với gen S là
A. mất 1 cặp nuclêôtit.

B. đảo vị trí 2 cặp nuclêôtit.


C. mất 2 cặp nuclêôtit.

D. thay thế 1 cặp nuclêôtit.
Câu 11: Một gen A có 3598 liên kết hóa trị giữa các nuclêôtit. Gen này bị đột biến điểm thành gen a . Khỉ gen này nhân đôi liên tiếp 3 lần đòi hỏỉ môi trường nội bào cung cấp 25214 nuclêôtit tự do. Đột biến gen A thành gen a thuộc dạng đột biến nào?
A. Thay thế một cặp nuclêôtit cùng loại.
B. Thay thế một cặp nuclêôtit khác loại.


C. Mất một cặp nuclêôtit.

D. Thêm một cặp nuclêôtit.
Câu 12: Một gen có cấu trúc có 150 chu kì xoắn có số nuclêôtit loại T chiếm 30% tổng số nuclêôtit của gen. Một đột biến điểm đã tạo ra gen đột biến có chiều dài 5100 Å và có 3599 liên kết hiđrô. Gen trên đã bị đột biến dạng
A. thay thế một cặp nuclêôtit A - T bằng một cặp G - X.

B. thay thế một cặp nuclêôtit G - X bằng một cặp A - T.


C. thêm một cặp A - T.


D. mất một cặp A - T.
Câu 13: Gen A bị đột biến thành gen a. Chiều dài của mỗi gen là bằng nhau và bằng 4080 Å. Gen trội A có A - G = 20% tổng số nuclêôtit của gen. Gen a có 2758 liên kết hiđrô. Gen A bị đột biến dạng gì?
A. Thay thế 2 cặp A - T bằng 2 cặp G - X.
B. Thay thế 2 cặp G - X bằng 2 cặp A - T.


C. Thay thế 3 cặp A - T bằng 3 cặp G - X.
D. Thay thế 3 cặp G - X bằng 3 cặp A - T.
Câu 14: Ở ruồi giấm gen A quy định tính trạng mắt đỏ bị biến đổi thành gen a quy định mắt trắng. Khi hai gen nói trên tự tái bản 4 lần thì số nuclêôtit trong gen mắt đỏ ít hơn trong các gen mắt trắng 32 nuclêôtit tự do và gen mắt trắng tăng thêm 3 liên kết hiđrô. Những biến đổi có thể xảy ra trong gen đột biến là
A. thêm một cặp G - X.

B. mất một cặp G - X.

C. thay thế một cặp A - T bằng G - X.
D. thay thế một cặp G - X
 bằng 1 cặp A - T.
Bài tập nâng cao
Câu 15: Gen đột biến gây bệnh thiếu máu hồng cầu
hình lưỡi liềm hơn gen bình thường một liên kết hiđrô nhưng hai gen có chiều dài bằng nhau. Dạng đột biến
trên là
A. đột biến thay thế 1 cặp (A - T) bằng 1 cặp (G - X).


B. đột biến thay thế 1 cặp (G - X) bằng 1 cặp (A - T).


C. đột biến thêm 1 cặp (A - T) đồng thời mất 1 cặp (G - X).

D. đột biến đảo vị trí 2 cặp nuclêôtit.
Câu 16: Trong các trường hợp đột biến sau đây, trường hợp nào thay đổi cấu trúc prôtêin nhiều nhất?
A. Mất 1 bộ ba nuclêôtit ở vị trí giữa của gen cấu trúc.


B. Mất 2 cặp nuclêôtit ở vị trí giữa của gen cấu trúc.


C. Mất 1 cặp nuclêôtit ở vị trí đầu của gen cấu trúc.

D. Mất 1 cặp nuclêôtit ở vị trí giữa của gen cấu trúc.
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